KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN GDCD 
Học kì II, năm học 2019 – 2020
(Điều chỉnh theo công văn số 111/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo)
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Học kỳ 2: 10 tuần x 1 tiết/tuần = 10 tiết.

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú
 

	Học kỳ II
	
	
	
	
	
	

	



Tiết 19
	Bài 12
	Công ước Liện hợp quốc về quyền trẻ em (2 tiết)
	
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác

	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Máy chiếu
	


	
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học  
	
	
	
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại: các mục c, d và ý nghĩa của công ước
	
	
	
	

	Tiết 21

	Bài 13
	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
	(Tình huống 2 phần Tình huống không dạy)
Phần 2. Nội dung bài học: Mục b, c, d tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước
	*GD đạo đức:Yêu quý độc lập, tự do, tự hào là công dân nước CHXHCNVN
	Luật quốc tịch
Máy chiếu
	


	


Tiết 22
	Bài 14
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông   
	(Nội dung 
“Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần Nội dung bài học chỉ đọc thêm)
	*GD đạo đức: Tôn trọng, trách nhiệm 
*GD QPAN: Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
	Luật Giao thông

	
Kiểm tra 15 phút

	Tiết 23
	Bài 15
	Quyền và nghĩa vụ học tập  
	Phần 1. Truyện đọc học sinh tự đọc. 
Phần 2. Nội dung bài học:Mục c, d, đ học sinh tự đọc. 
	*Giáo dục đạo đức: tôn trọng, trung thực, tự giác
	-Luật GD
	

	Tiết 24
	
	Kiểm tra 45 phút (viết)
	
	
	
	

	


Tiết 25
	Bài 16
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 
	Phần 1. Truyện đọc học sinh tự đọc. 
Phần 2. Nội dung bài học: Mục c học sinh tự đọc.
	*Giáo dục đạo đức:Tôn trọng, trách nhiệm
*GD ANQP: Ví dụ đơn giản về quyền bảo hộ tính mạng để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013
	


	Tiết 26
	Bài 17
	Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  (1 tiết)
	
	*Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, trung thực, hợp tác, trách nhiệm 
*GD ANQP:Ví dụ đơn giản về quyền bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013
	

	Tiết 27
	Bài 18
	Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  (1 tiết)
	Phần 1. Tình huống học sinh tự đọc. 
Phần 2. Nội dung bài học: Mục a học sinh tự đọc.
Phần 2. Nội dung bài học: Mục b 
Tích hợp với mục a của bài 16. 
	*Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, trung thực, hợp tác, trách nhiệm 
*GD ANQP:Ví dụ đơn giản về quyền bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ:
	Máy chiếu, Hiến pháp năm 2013
Bộ luật hình sự 2015
	

	Tiết 28
	
	Kiểm tra học kỳ II
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Học kỳ 2: 10tuần x 1 tiết/tuần = 10 tiết
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú
 

	
	Bài 12
	Sống và làm việc có kế hoạch (2 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN
- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng, yêu thương, trung thực, khiêm tốn
+ Tôn trọng vầ ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện   không có kế hoạch.
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập
	

	Tiết 19
	
	Từ đầu đến hết mục b của nội dung bài học
	
	
	
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại ( Các mục C ; d; đ), và bài tập.
	
	
	
	

	Tiết 21
	Bài 13
	Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam (1 tiết)
	
	TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức:Tôn trọng, yêu thương, khiêm tốn, có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè
	Tài liệu tham khảo
Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2016
	

	Tiết 22

	Bài14:
	 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

	
	TÔN TRỌNG, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức:
+ Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường.
- Giáo dục bảo vệ môi trường 
+ Môi trường, TNTN là gì ?
+ Các yếu tố của môi trường và TNTN.
+ Tầm quan trọng của môi trường và TNTN đối với con người.
+ Tình hình môi trường và TNTN hiện nay ở nước ta.
+ Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về bảo vệ môi trường và TNTN
	Tranh, bảng phụ,  Tài liệu tham khảo: Luật bảo vệ môi trường năm 2019
	

	Tiết 23

	Bài 15
	Bảo vệ di sản văn hóa
Từ đầu đến hết mục a của nội dung bài học.

	Câu hỏi gợi ý e phần quan sát ảnh không yêu cầu HS trả lời.
Phần 1. Thông tin sự kiện học sinh tự đọc. 

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b học sinh tự đọc. 

	HÒA BÌNH TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT 
- Giáo dục đạo đức:
+ Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương đất nước.
+ Hợp tác, đoàn kết bảo vệ các di sản văn hóa
- Giáo dục bảo vệ môi trường
+ Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa :
+ Di sản văn hóa vật thể là một bộ phận của môi trường. Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là bảo vệ môi trường.
- Giáo dục pháp luật:Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.
-Giáo dục quốc phòng an ninh: Nêu những tấm gương tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa.
	Tài liệu tham khảo: Luật bảo vệ di sản văn hóa năm 2009 và luật di sản văn hóa hợp nhất 2013.
	

	Tiết 24
	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 25

	Bài 16
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
Từ đầu đến hết mục c của nội dung bài học.
Phần còn lại: Các mục d, đ, c của bài học.
	Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần thông tin sự kiến không yêu cầu HS trả lời.


	TÔN TRỌNG, TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN, TRÁCH NHIỆM 
- Giáo dục đạo đức:
+ Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.
+ Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
- Giáo dục quốc phòng an ninh: Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Phiếu học, Tài liệu tham khảo: Thông tin tực tế về vấn đề tôn giáo
	

	Tiết 26



	Bài 17
	Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Phần 1. Thông tin sự kiện HS tự đọc

Câu hỏi gợi ý b sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước không yêu cầu HS trả lời; Bài tập b,c,đ không yêu cầu HS làm.
	HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Giáo dục quốc phòng an ninh: Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, chiếu thắng Điện Biên Phủ và ngày 30 -4 -1975.
	Tài liệu tham khảo, máy chiếu, phiếu học tập
	

	Tiết 27
	 Bài 18
	Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)
	Phần 1. Tình huống, thông tin HS tự đọc


	HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: Tôn trọng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
	

	Tiết 34
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề bài
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Học kỳ 2: 10 tuần x 1 tiết/tuần = 10 tiết

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú
 

	
	
	Phòng, chống tệ nạn xã hội.   (2tiết)		
	
	
	
	

	Tiết 19

	
	Từ đầu cho đến hết mục 2 nội dung bài học.
	
	HỢP TÁC, YÊU THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, KHOAN DUNG, ĐOÀN KẾT
- Giáo dục đạo đức:
+ Đồng tình ủng hộ chủ trương của nhà nước và những quy định của pháp luật 
+ Xa lánh các tệ nạn xã hội, căm ghét kẻ lôi kéo trẻ em, thanh niên vào tệ nạn xã hội.
+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng , chống các TNXH ở trường và địa phương ..
- Giáo dục quốc phòng an ninh: Ví dụ để chứng minh những tệ nạn xã hội tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
	TLTK, tranh minh họa, bảng phụ.
	

	Tiết 20
	
	Phần còn lại: các mục 3,4 của nội dung bài học.
	
	
	
	

	
	Bài 14
	Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS (2tiết)

	HS tự đọc
	TỰ GIÁC, TÍCH CỰC, TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT.
- Giáo dục đạo đức:
+ Tích cực phòng, chống nhiễm HIV/ AIDS.
+ Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/ AIDS.
	
	

	Tiết 21
	Bài 15
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 
( 1 tiết )
	
	HÒA BÌNH, TRÁCH NHIỆM, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT
- Giáo dục đạo đức: Hòa bình, trách nhiệm, tôn trọng, yêu thương, hợp tác, đoàn kết
+ Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.
+ Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Giáo dục bảo vệ môi trường
+ Tổn thất của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về vật chất mà còn gây ô nhiễm môi trường.
+ Quy định của pháp luật về các cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép quản lý sử dụng vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại.
+ Trách nhiệm của học sinh : thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tố cáo những hành vi vi phạm các quy định về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
- Giáo dục quôc phòng an ninh: Ví dụ hình ảnh về các vụ tai nạn cháy nổ gây ra.
	TLTK, máy chiếu
	

	




Tiết 22
	




Bài 16

Bài 17
	 
Chủ đề “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng 

	Phần I. Đặt vấn đề bài 16, 17 HS tự đọc.
Phần II. Nội dung bài học: Mục 3 bài 16, bài 17 HS tự đọc.
Phần III. Bài tập: Bài tập 4 bài 16 không yêu cầu học sinh làm. 


	- Giáo dục đạo đức: 
+ Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác.
+ Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân
+ Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
+ Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Giáo dục bảo vệ môi trường 
+ Tài nguyên thiên nhiên, vùng trời, vùng biển, đất đai, sông, suối … đều là tài sản của Nhà nước.
+ Trách nhiệm của học sinh : giữ gìn vệ sinh chung, tiết kiệm điện nước, đấu tranh với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN
Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.
	TLTK, bảng phụ
	

	Tiết 23
	Bài 18
	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 
(1 tiết )
	
	TRUNG THỰC, LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: 
+ Thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo.
+ Giáo dục bảo vệ môi trường: GD bảo vệ môi trường vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân
Đưa tình huống, truyện kể, ví dụ, … về việc công dân có trách nhiệm tố cáo những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN..
Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.
	TLTK, bảng phụ
	

	Tiết 24
	
	Kiểm tra 45 phút 
( viết)
	
	
	Đề bài
	

	Tiết 25
	Bài 19
	Quyền tự do ngôn luận.(1 tiết )	
	
	TỰ DO, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: Nâng cao nhận thức về tự do và ý thức tuân tuân theo quy định của Pháp luật trong HS. Phân biệt được thế nào là tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận để phục vụ mục đích xấu.
- Giáo dục quôc phòng an ninh: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.




	TLTK, máy chiếu
	

	
Tiết 26

	
Bài 20; 21

	Chủ đề “Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
	
	Phần I. Đặt vấn đề bài 16, bài 17 HS tự đọc 

	TRUNG THỰC, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: 
+ Có trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp.
+ Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.
Giáo dục quôc phòng an ninh: Liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép.
TRUNG THỰC, TỰ GIÁC, TRÁCH NHIỆM
- Giáo dục đạo đức: 
+ Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.
+ Phê phán các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật
- Giáo dục quôc phòng an ninh: Liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép.
	TLTK, 

	

	Tiết 27
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	
	

	Tiết 28
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	Đề bài
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Học kỳ 2: 10 tuần x 1 tiết/tuần = 10 tiết
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú
 

	Tiết 19, 20
	Bài 11
	Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2 tiết)
Có thể đưa thêm một số tình huống và cách xử lí phù hợp, GV chốt lại kiến thức, kĩ năng, thái độ.
	- Cả bài chuyển thành Đọc thêm(GV hướng dẫn, HS tự phát hiện)
	
	
	

	Tiết 21 
	Bài 12
	Quyền và nghĩa vụ của cụng dân trong hôn nhân

	Phần I. Đặt vấn đề HS tự đọc
Phần II. Nội dung bài học: Mục 2a HS tự đọc
	*GD đạo đức:Tôn trọng, yêu thương, trách nhiệm, khoan dung.

	Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
Các thông tin, sự kiện liên quan.
	

	Tiết 22
	Bài 13
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

	
	*GD đạo đức: Trung thực, lương tâm, chịu trách nhiệm, tôn trọng, tự giác,  tự do, sáng tạo.
- Biết trung thực trong kinh doanh, biết lờn ỏn phờ phán những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là những hành vi vô lương tâm
	- Luật kinh doanh

	

	Tiết 23
	Bài 14
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 

	Phần I. Đặt vấn đề HS tự đọc
Phần II. Nội dung bài học: 
Mục 1, mục 4 
HS tự đọc
	+ Nhận thức được lao động là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.
+ Hình thành ở học sinh ý thức tự giác, sáng tạo trong lao động. Bồi dưỡng tình yêu lao động, thái độ trân trọng lao động.
	Luật lao động.
	

	Tiết 24
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	



Tiết 25

	



Bài 15
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân 

	Phần I. Đặt vấn đề HS tự đọc
Phần II. Nội dung bài học: Mục 1 chỉ yêu cầu học sinh nêu Khái niệm vi phạm pháp luật; phân biệt các loại vi phạm pháp luật. 
Mục 2 không yêu cầu học sinh phân biệt và lấy ví dụ về các loại trách nhiệm pháp lí. 
Bài tập 3; 5 không yêu cầu HS làm
	*GD đạo đức:
- Nhận biết một số loại vi phạm pháp luật.
- Thấy rõ trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật.
*GDQP-AN: Lấy vd CM khi CD vi phạm thì chịu trách nhiệm ntn
	- Hiến pháp 2013
-Máy chiếu
	

	
	Bài 16
	Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân (2 tiết)
	HS tự đọc
	
	
	

	Tiết 26
	Bài 17
	Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
 (1 tiết),bổ sung thêm một số qui định trong Hiến pháp 2013 và Luật nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi 2005) về nghĩa vụ quân sự
	Mục 2 phần nội dung bài học đọc thêm.
	*GD đạo đức: Hòa bình, tôn trọng, tích cực, trách nhiệm, tự giác. 
*AN-QP: Trách nhiệm và nghĩa vụ của hs trong sự nghiệp BVTQ.

	-Máy chiếu
- Hiến pháp 2013, Luật nghĩa vụ quõn sự, Bộ luật Hình sự năm 2015
	

	Tiết 27
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	
	

	Tiết 28
	Bài 18
	 Sống có đạo đức và tuân theo PL
	
	*TH QP-AN: Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật
	- Tấm gương về danh nhân của đất nước, của địa phương
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